
 Tổng số
 Vốn trong 

nước 

 Vốn 

ngoài 

nước 

 Tổng số

 Vốn 

trong 

nước 

 Vốn 

ngoài 

nước 

Tổng cộng   61,362,629   46,258,003    15,104,626    45,183,632    41,871,494    41,871,494               -      3,312,138    3,312,138               -         74       91       22 

I Ngân sách cấp huyện   54,523,223   46,258,003       8,265,220    43,594,611    41,871,494    41,871,494               -      1,723,117    1,723,117               -         80       91       21 

1 Phòng NN&PTNT     2,432,800     1,510,000          922,800         816,269                   -                     -         816,269       816,269       34       88 

2 Hội Liên hiệp Phụ nữ           23,000                  -              23,000           23,000                   -                     -           23,000         23,000     100     100 

3 Trung tâm Y tế        452,000                  -            452,000         188,750                   -                     -         188,750       188,750       42       42 

4
Phòng Lao động, 

TB&XH
    3,586,820                  -         3,586,820         533,112                   -                     -         533,112       533,112       15       15 

5
Phòng Văn hóa thông 

tin
       123,000                  -            123,000         123,000                   -                     -         123,000       123,000     100     100 

6
Văn phòng 

HĐND&UBND
          10,000                  -              10,000           10,000                   -                     -           10,000         10,000     100     100 

7
Trung tâm 

GDTX&GDNN
    3,147,600                  -         3,147,600           28,987                   -                     -           28,987         28,987         1         1 

8 Ban QLDA ĐTXD   17,262,330   17,262,330                    -      16,143,115    16,143,115    16,143,115                 -                   -         94       94 

9 UBND xã Giang Hải     6,731,491     6,731,491                    -        6,696,829      6,696,829      6,696,829                 -                   -         99       99 

10 UBND xã Lộc Bình     2,739,880     2,739,880                    -        2,739,093      2,739,093      2,739,093                 -                   -       100 

11 UBND xã Lộc Bổn     1,166,084     1,166,084                    -        1,166,084      1,166,084      1,166,084                 -                   -       100 

12 UBND xã Lộc Hòa        650,000        650,000                    -           650,000         650,000         650,000                 -                   -       100 

13 UBND xã Lộc Thủy     2,978,376     2,978,376                    -        2,565,854      2,565,854      2,565,854                 -                   -         86 

14 UBND xã Lộc Tiến     4,925,928     4,925,928                    -        3,766,310      3,766,310      3,766,310                 -                   -         76 

15 UBND xã Lộc Vĩnh     6,624,038     6,624,038                    -        6,588,359      6,588,359      6,588,359                 -                   -         99 

Phụ lục:  Biểu số 102/CK-NSNN 

 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2973 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện)

Số 

TT
Tên đơn vị

 Dự toán   Quyết toán  So sánh (%) 

ĐVT: 1000,đồng

 Đầu 

tư 

phát 

triển  

 Chi 

sự 

nghiệ

p 

 Tổng số

 Trong đó 

 Tổng số

 Chương trình MTQG 

 

Tổng 

số

 Trong đó 

 Đầu tư 

phát triển  

 Chi sự 

nghiệp 

 Đầu tư phát triển   Chi sự nghiệp 



 Tổng số
 Vốn trong 

nước 

 Vốn 

ngoài 

nước 

 Tổng số

 Vốn 

trong 

nước 

 Vốn 

ngoài 

nước 

Tổng cộng   61,362,629   46,258,003    15,104,626    45,183,632    41,871,494    41,871,494               -      3,312,138    3,312,138               -         74       91       22 

Số 

TT
Tên đơn vị  Đầu 

tư 

phát 

triển  

 Chi 

sự 

nghiệ

p 

 Tổng số

 Trong đó 

 Tổng số

 Chương trình MTQG 

 

Tổng 

số

 Trong đó 

 Đầu tư 

phát triển  

 Chi sự 

nghiệp 

 Đầu tư phát triển   Chi sự nghiệp 

16 UBND xã Xuân Lộc     1,669,876     1,669,876                    -        1,555,850      1,555,850      1,555,850                 -                   -         93 

II Ngân sách cấp xã     6,839,406                  -         6,839,406      1,589,020                   -                     -                 -      1,589,020    1,589,020               -         23       23 

1 UBND xã Lộc Bổn        450,000                  -            450,000         149,360                   -                     -         149,360       149,360       33       33 

2 UBND xã Lộc Sơn        120,000                  -            120,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

3 UBND xã Xuân Lộc     1,198,000                  -         1,198,000         138,000                   -                     -         138,000       138,000       12       12 

4 UBND xã Lộc An        220,000                  -            220,000         147,458                   -                     -         147,458       147,458       67       67 

5 UBND xã Lộc Điền        150,000                  -            150,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

6 UBND xã Lộc Hòa        250,000                  -            250,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

7 UBND TT Phú Lộc        100,000                  -            100,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

8 UBND xã Lộc Trì        267,000                  -            267,000         149,125                   -                     -         149,125       149,125       56       56 

9 UBND xã Lộc Bình        900,000                  -            900,000         289,030                   -                     -         289,030       289,030       32       32 

10 UBND xã Lộc Thủy        150,000                  -            150,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

11 UBND xã Lộc Tiến        150,000                  -            150,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

12 UBND xã Lộc Vĩnh        983,406                  -            983,406         257,560                   -                     -         257,560       257,560       26       26 

13 UBND xã Vinh Hưng        572,000                  -            572,000         206,500                   -                     -         206,500       206,500       36       36 

14 UBND xã Vinh Mỹ        150,000                  -            150,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

15 UBND xã Vinh Hiền        279,000                  -            279,000                   -                     -                     -                   -                   -          -          -   

16 UBND xã Giang Hải        900,000                  -            900,000         251,987                   -                     -         251,987       251,987       28       28 
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